
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                       

 Số:        /UBND-KT                     Bình Định, ngày       tháng    năm 2021 

V/v báo cáo nhu cầu kinh phí năm 

2021 và dự toán năm 2022 đối với 

chính sách phát triển thủy sản theo 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014 của Chính phủ. 

                                     Kính gửi:  

                                                    - Bộ Tài chính; 

                                                    - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                    

 Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về một số chính sách phát triển 

thủy sản;  

Căn cứ Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 và  Thông tư số 

117/2014/TT-BTC ngày 21/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một 

số chính sách phát triển thủy sản;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn nhu cầu kinh phí năm 2021 và dự toán năm 2022 

trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. NHU CẦU KINH PHÍ NĂM 2021 

Căn cứ danh sách các tàu cá đủ điều kiện đăng ký để hưởng chính sách bảo 

hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bình Định với số tiền 1.824 triệu đồng,  

 (Chi tiết theo Phụ lục số 01 kèm theo) 

II. NHU CẦU KINH PHÍ NĂM 2022 

Căn cứ danh sách các tàu cá đủ điều kiện đăng ký để hưởng chính sách bảo 

hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Bình Định với số tiền 1.824 triệu đồng. 

 (Chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo) 

III. ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2022 

Kính đề nghị Bộ Tài chính bố trí dự toán để bổ sung kinh phí cho địa 

phương thực hiện chính sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 

của Chính phủ từ năm 2020 đến năm 2022 với tổng số tiền 5.930 triệu đồng, cụ 

thể như sau: 
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- Kinh phí thực hiện chính sách năm 2020 là 2.282 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện chính sách năm 2021 là 1.824 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện chính sách năm 2022 là 1.824 triệu đồng 

(Chi tiết theo Phụ lục số 03 kèm theo) 

 Trên đây là tổng hợp nhu cầu kinh phí năm 2021 và 2022 để thực hiện chính 

sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm xem xét, cấp bổ sung kinh phí cho địa 

phương để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- CT UBND tỉnh;                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 

- CVP, PVP NN; 

- Các  Sở: NN và PTNT, TC; 

- Lưu: VT, K13 (15b). 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                     Nguyễn Tuấn Thanh                                                                          

  

 

  



TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP

NSTW 

hỗ trợ

NSĐP

đảm bảo

1 2 3 4 5 6 15 16 17

TỔNG SỐ 855                          256.5                       57                         1.567.50                 1.824.00    1.824.00           

I Huyện Hoài Nhơn 255                         76.50                       17                        467.50                   

1 Xã Hoài Thanh 105                          31.50                       7 192.50                    

2 Xã Hoài Hương 105                          31.50                       7 192.50                    

5 Xã Tam Quan Nam 30                            9.00                         2 55.00                      

7 Xã Hoài Mỹ 15                            4.50                         1 27.50                      

II Huyện Phù Mỹ 180                         54.00                       12                        330.00                   

2 Xã Mỹ An 15 5                              1 27.50                      

3 Xã Mỹ Thắng 15 5                              1 27.50                      

4 Xã Mỹ Thành 75 23                            5 137.50                    

5 Xã Mỹ Đức 75 23                            5 137.50                    

III Huyện Phù Cát 240                         72.0                         16                        440.00                   

1 Xã Cát Khánh 150                          45.00                       10 275.00                    

2 Xã Cát Tiến 15                            4.50                         1 27.50                      

3 Xã Cát Thành 60                            18.00                       4 110.00                    

4 xã Cát Hải 15                            4.50                         1 27.50                      

IV TP. Quy Nhơn 180                         54.00 12 330.00                   

1 Phường Đống Đa 105 31.50 7 192.50                    

3 Phường Trần Phú 15 4.50 1 27.50                      

4 Phường Hải Cảng 45 13.50 3 82.50                      

5 Xã Nhơn Hội 15 4.50 1 27.50                      

Phụ lục số 01

NĂM 2021

(Ban  hành kèm theo Công văn số           /              của UBND tỉnh Bình Định)

ĐVT: triệu đồng

KINH PHÍ HỖ TRỢ
S

T

T

Chỉ tiêu

Bảo hiểm tai nạn 

thuyền viên

Bảo hiểm thân tàu

Số lượng

thuyền viên

Tổng số

phí bảo

hiểm

NSNN 

Số lượng

tàu

Tổng số

phí  bảo

hiểm

NSNN 

Bao gồm

TỔNG SỐ



TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP

NSTW 

hỗ trợ

NSĐP

đảm bảo

1 2 3 4 5 6 15 16 17

TỔNG SỐ 855                          256.5                       57                         1.567.50                 1.824.00    1.824.00           

I Huyện Hoài Nhơn 255                         76.50                       17                        467.50                   

1 Xã Hoài Thanh 105                          31.50                       7 192.50                    

2 Xã Hoài Hương 105                          31.50                       7 192.50                    

5 Xã Tam Quan Nam 30                            9.00                         2 55.00                      

7 Xã Hoài Mỹ 15                            4.50                         1 27.50                      

II Huyện Phù Mỹ 180                         54.00                       12                        330.00                   

2 Xã Mỹ An 15 5                              1 27.50                      

3 Xã Mỹ Thắng 15 5                              1 27.50                      

4 Xã Mỹ Thành 75 23                            5 137.50                    

5 Xã Mỹ Đức 75 23                            5 137.50                    

III Huyện Phù Cát 240                         72.0                         16                        440.00                   

1 Xã Cát Khánh 150                          45.00                       10 275.00                    

2 Xã Cát Tiến 15                            4.50                         1 27.50                      

3 Xã Cát Thành 60                            18.00                       4 110.00                    

4 xã Cát Hải 15                            4.50                         1 27.50                      

IV TP. Quy Nhơn 180                         54.00 12 330.00                   

1 Phường Đống Đa 105 31.50 7 192.50                    

3 Phường Trần Phú 15 4.50 1 27.50                      

4 Phường Hải Cảng 45 13.50 3 82.50                      

5 Xã Nhơn Hội 15 4.50 1 27.50                      

Bao gồm

Phụ lục số 02

(Ban  hành kèm theo Công văn số           /              của UBND tỉnh Bình Định)

S

T

T

Chỉ tiêu

Bảo hiểm tai nạn 

thuyền viên

Bảo hiểm thân tàu
KINH PHÍ HỖ TRỢ

Số lượng

thuyền viên

Tổng số

phí bảo

hiểm

NSNN 

Số lượng

tàu

Tổng số

phí  bảo

hiểm

NSNN 

TỔNG SỐ

NĂM 2022

ĐVT: triệu đồng



Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung hỗ trợ Kinh phí thực hiện Ghi chú

A Nhu cầu kinh phí thực hiện 5.930

1 Năm 2020 2.282

1.1 Chính sách bảo hiểm 643

1.2

Chính sách hỗ trợ duy tu, sửa chữa 

định kỳ tàu cá vỏ thép 1.639

2 Năm 2021 1.824

Chính sách bảo hiểm 1.824

3 Năm 2022 1.824

Chính sách bảo hiểm 1.824

B Kinh phí đề nghị bổ sung 5.930

Phụ lục số 3

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY

(Ban  hành kèm theo Công văn số           /              của UBND tỉnh Bình Định)

Địa phương báo cáo quyết toán tại Công văn số 

1789/UBND-TH ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định
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